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1 CĐ 0301001226 Tiếng Anh cơ bản 3 Trắc nghiệm máy vi tính 25/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 20/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021 CDDI27A1HN

2 CĐ 0301001452 Truyền thông đa phương tiện Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 01/03/2021 Từ 29/01/2021 đến 01/03/2021 08/03/2021 13/03/2021 và 14/03/2021

3 CĐ 0301001193 Kiểm toán căn bản Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 01/03/2021 Từ 29/01/2021 đến 01/03/2021 08/03/2021 13/03/2021 và 14/03/2021

4 CĐ 0301001226 Tiếng Anh cơ bản 3 Trắc nghiệm máy vi tính 25/01/2021 02/2/2021 Từ 02/02/2021 đến 24/02/2021 03/03/2021 Từ 02/02/2021 đến 03/03/2021 08/03/2021 13/03/2021 và 14/03/2021 CDMA27A1HN

5 CĐ 0301001211 Tin học căn bản Trắc nghiệm máy vi tính 26/01/2021 02/2/2021 Từ 02/02/2021 đến 24/02/2021 03/03/2021 Từ 02/02/2021 đến 03/03/2021 08/03/2021 13/03/2021 và 14/03/2021

1 ĐH 0101000752 Kế toán ngân hàng Trắc nghiệm máy vi tính 16/12/2020 22/12/2020 Từ 22/12/2020 đến 25/12/2020 31/12/2020 Từ 22/12/2020 đến 01/01/2021 11/01/2021 16/01/2021 và 17/01/2021

2 ĐH 0101000121 Môi trường và con người Trắc nghiệm máy vi tính 20/12/2020 29/12/2020 Từ 29/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 29/12/2020 đến 08/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021 ĐH khóa 11

3 ĐH 0101000993 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Trắc nghiệm máy vi tính 21/12/2020 29/12/2020 Từ 29/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 29/12/2020 đến 08/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

4
ĐH

0101000702 Ngân hàng trung ương Trắc nghiệm máy vi tính 21/12/2020 29/12/2020 Từ 29/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 29/12/2020 đến 08/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

5
ĐH

0101001367 Truyền thông đa phương tiện Trắc nghiệm máy vi tính 23/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021 ĐH khóa 11

6 ĐH 0101001371 Quản trị hành chính văn phòng Trắc nghiệm máy vi tính 24/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

7 ĐH 0101000038
Hệ thống quản lý chất lượng ngành 

may
Trắc nghiệm máy vi tính 24/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

8 ĐH 0101000258 Kỹ thuật đo lường Trắc nghiệm máy vi tính 25/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

9
ĐH

0101000819 Kế toán máy Trắc nghiệm máy vi tính 25/12/20220 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

10 ĐH 0101001135 Nguyên lý - chi tiết máy Trắc nghiệm máy vi tính 25/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

11 ĐH 0101000535 Thị trường chứng khoán Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

13 ĐH 0101000488 Quản trị chất lượng Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

14 ĐH 0101000483 Quản trị bán hàng Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

15 ĐH 0101000568 Pháp luật kinh tế Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

17 ĐH 0101000580 Hóa học 2 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

PHỤ LỤC 2

I. CÁC HỌC PHẦN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH

LƯU Ý:

a. Các bước thực hiện (Sinh viên thao tác trên trang cá nhân và theo mốc thời gian quy định của từng học phần): 

+ Bước 1: Sinh viên tự tra cứu điểm thi kết thúc học phần (tại cột công bố điểm); 

+ Bước 2: Sinh viên tự nộp đơn phúc khảo tại bộ phận 1 cửa hoặc đăng ký thi lại (nếu thuộc đối tượng được thi lại); 

+ Bước 3: Sinh viên tự tra cứu lịch thi lại chính thức (để xác định chính xác thời gian, địa điểm dự thi).

b. Sinh viên có đề nghị phúc khảo bài thi lần 1 (nếu thuộc đối tượng được thi lại) cần phải thực hiện đăng ký thi lại bình thường. Sau khi Nhà trường công bố kết quả chấm phúc 

khảo, nếu sinh viên nhận thấy đã đạt điểm học phần,sinh viên làm đề nghị hủy đăng ký thi lại, nộp tại bộ phận một cửa để được giải quyết.

c. Sinh viên có thể tra cứu phụ lục 2 trực tiếp trên web: sinhvien.uneti.edu.vn, mục "Thông tin SV/Xem thông tin kế hoạch thi".

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẠI  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Kèm theo thông báo số 37/TB-ĐHKTKTCN, ngày 25 tháng 01 năm 2021, V/v tổ chức thi lại kết thúc các học phần học kỳ I năm học 2020 - 2021)

1.1. Hệ cao đẳng

1.2. Hệ đại học



19 ĐH 0101000559 Anh văn nâng cao 4 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

20 ĐH 0101000558 Anh văn nâng cao 3 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

21 ĐH 0101000556 Anh văn 5 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

22 ĐH 0101000555 Anh văn 4 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

23 ĐH 0101000553 Anh văn 2 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

24 ĐH 0101001224 Tiếng Anh cơ bản 1 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

25 ĐH 0101001225 Tiếng Anh cơ bản 2 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

26 ĐH 0101001226 Tiếng Anh cơ bản 3 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

27 ĐH 0101001227 Tiếng Anh cơ bản 4 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

28 ĐH 0101000493 Quản trị học Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

29 ĐH 0101000935 Tài chính - Tiền tệ 2 Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

31 ĐH 0101000534 Tâm lý học đại cương Trắc nghiệm máy vi tính 26/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

18 ĐH 0101000579 Hóa học 1 Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

12 ĐH 0101000489 Quản trị chiến lược Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

16 ĐH 0101000567 Nguyên lý thống kê Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

30 ĐH 0101000533 Tài chính quốc tế Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

32 ĐH 0101000639 Kỹ thuật Vi xử lý 1 Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

33 ĐH 0101000265 Điện tử số Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

34 ĐH 0101000585 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm máy vi tính 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

35 ĐH 0101000099
Công nghệ sản xuất đường, bánh 

kẹo
Trắc nghiệm máy vi tính 14/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

36 ĐH 0101001252 Thanh toán quốc tế Trắc nghiệm máy vi tính 14/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

37 ĐH 0101001140 Vi xử lý Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

38
ĐH

0101000151 Vi sinh vật thực phẩm Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

39 ĐH 0101001398 Vật liệu Cơ khí Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

40
ĐH

0101001227 Tiếng Anh cơ bản 4 Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

41 ĐH 0101000568 Pháp luật kinh tế Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

42
ĐH

0101001135 Nguyên lý - chi tiết máy Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

43 ĐH 0101001186 Kỹ thuật vi xử lý Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

44
ĐH

0101000167 Kiến trúc máy tính Trắc nghiệm máy vi tính 15/01/2021 24/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

45 ĐH 0101001225 Tiếng Anh cơ bản 2 Trắc nghiệm máy vi tính 16/01/2020 24/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

46 ĐH 0101000484 Marketing căn bản Trắc nghiệm máy vi tính 16/01/2021 24/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 24/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

47 ĐH 0101000455 Kiểm toán căn bản Trắc nghiệm máy vi tính 18/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

48 ĐH 0101001088 Lý thuyết điều khiển tự động Trắc nghiệm máy vi tính 18/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

49 ĐH 0101001081 Máy cắt kim loại Trắc nghiệm máy vi tính 18/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

50
ĐH

0101001226 Tiếng Anh cơ bản 3 Trắc nghiệm máy vi tính 18/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021
ĐH khóa 12

51 ĐH 0101000567 Nguyên lý thống kê Trắc nghiệm máy vi tính 19/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

52
ĐH

0101001109 Tài chính - Tiền tệ Trắc nghiệm máy vi tính 19/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

53 ĐH 0101001247 Dinh dưỡng và ATTP Trắc nghiệm máy vi tính 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

54
ĐH

0101000579 Hóa học 1 Trắc nghiệm máy vi tính 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

55 ĐH 0101001551 Kỹ thuật điện (CĐT) Trắc nghiệm máy vi tính 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

56
ĐH

0101000118 Kỹ thuật thực phẩm 1 Trắc nghiệm máy vi tính 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

57 ĐH 0101000349 Tự động hoá Trắc nghiệm máy vi tính 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

58
ĐH

0101000355 Xử lý số tín hiệu Trắc nghiệm máy vi tính 21/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021



59 ĐH 0101000252 Kỹ thuật điện Trắc nghiệm máy vi tính 21/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

60 ĐH 0101001218 Kỹ thuật đo lường và cảm biến Trắc nghiệm máy vi tính 21/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

61 ĐH 0101000584 Logic học Trắc nghiệm máy vi tính 21/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

62
ĐH

0101001224 Tiếng Anh cơ bản 1 Trắc nghiệm máy vi tính 21/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021
Lớp ĐH khóa 13

63 ĐH 0101001550 Vật liệu may Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

64
ĐH

0101001327 Kỹ thuật thực phẩm 3 Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

65 ĐH 0101000269 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021 ĐH khóa 12

66
ĐH

0101001384 Mạng máy tính Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

67 ĐH 0101000490 Quản trị doanh nghiệp Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

68
ĐH

0101001346 Công nghệ chế tạo máy Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

69 ĐH 0101000255 Kỹ thuật điện tử Trắc nghiệm máy vi tính 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021 ĐHCK13

70
ĐH

0101000585 Pháp luật đại cương Trắc nghiệm máy vi tính 24/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021 07/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

71 ĐH 0101001879 Nguyên lý thống kê kinh tế Trắc nghiệm máy vi tính 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021 07/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

72 ĐH 0101000519 Văn hóa kinh doanh Trắc nghiệm máy vi tính 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021 07/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

73
ĐH

0101001199 Hóa học cơ bản Trắc nghiệm máy vi tính 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021 07/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

74 ĐH 0101001156 Kỹ thuật đồ hoạ máy tính Trắc nghiệm máy vi tính 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021 07/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

75 ĐH 0101000681 Lý thuyết hạch toán kế toán Trắc nghiệm máy vi tính 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 03/02/2021 07/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

76
ĐH

0101001121 Mỹ thuật trang phục Trắc nghiệm máy vi tính 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 08/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

77 ĐH 0101001407 Nguyên lý thống kê, thống kê DN Trắc nghiệm máy vi tính 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 08/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

78 ĐH 0101001269
Nguyên lý thống kê và thống kê 

KD
Trắc nghiệm máy vi tính 30/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 24/02/2021 26/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 25/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

79 ĐH 0101000493 Quản trị học Trắc nghiệm máy vi tính 31/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 26/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 25/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

80 ĐH 0101000566 Lịch sử các học thuyết kinh tế Trắc nghiệm máy vi tính 02/02/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 26/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 25/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

81 ĐH 0101001224 Tiếng Anh cơ bản 1 Trắc nghiệm máy vi tính 02/02/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 26/02/2021
Lớp tăng cường TA đợt 

2

1 CĐ 0301001213 Tin học cơ sở Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

2
CĐ 030100047901 Tin học ứng dụng kế toán Tự luận 18/01/2021 25/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 28/01/2021 04/02/2021 Từ 25/01/2021 đến 04/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

3
CĐ 030100115901

Kế toán hành chính sự nghiệp và 

xã phường
Tự luận 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 30/01/2021 06/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

4
CĐ 0301000053 Thiết kế và lắp đặt chuyền may Tự luận 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

5
CĐ 0301000153 An toàn thông tin Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

6
CĐ 0301001207 Chính trị Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

7
CĐ 0301001158

Kế toán DN xây lắp và thương 

mại, dịch vụ
Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

8
CĐ 0101000159 Công nghệ Java Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

9
CĐ 0301000021 Công nghệ may 4 Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

10
CĐ 030100045801 Phân tích báo cáo tài chính Tự luận 31/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

II. CÁC HỌC PHẦN THI TỰ LUẬN

2.1. Hệ cao đẳng



11
CĐ 0301001406

Thiết kế trang phục 4: Sáng tác 

mẫu trang phục trên MNC
Tự luận 01/02/2021 06/02/2021 Từ 06/02/2021 đến 22/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

12 CĐ 0301001231
Tin ứng dụng chuyên ngành công 

nghệ may
Tự luận 02/02/2021 06/02/2021 Từ 06/02/2021 đến 22/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

1 ĐH 0101001484 Vi điều khiển Tự luận 07/12/2020 14/12/2020 Từ 14/12/2020 đến 17/12/2020 24/12/2020 Từ 14/12/2020 đến 24/12/2020 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

2 ĐH 0101001047 Kỹ thuật truyền hình Tự luận 09/12/2020 16/12/2020 Từ 16/12/2020 đến 19/12/2020 26/12/2020 Từ 16/12/2020 đến 26/12/2020 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

3 ĐH 0101001241 Thông tin số Tự luận 11/12/2020 18/12/2020 Từ 18/12/2020 đến 21/12/2020 28/12/2020 Từ 18/12/2020 đến 28/12/2020 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

4
ĐH

0101001475 Logicstic Tự luận 16/12/2020 23/12/2020 Từ 23/12/2020 đến 26/12/2020 04/01/2021 Từ 23/12/2020 đến 05/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

5 ĐH 0101001159
Kế toán hành chính sự nghiệp và 

xã phường
Tự luận 16/12/2020 23/12/2020 Từ 23/12/2020 đến 26/12/2020 04/01/2021 Từ 23/12/2020 đến 05/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

6 ĐH 0101001508 Điều khiển quá trình Tự luận 18/12/2020 25/12/2020 Từ 25/12/2020 đến 28/12/2020 04/01/2021 Từ 25/12/2020 đến 06/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021 ĐH khóa 11

7
ĐH

0000000666 Tài chính doanh nghiệp Tự luận 18/12/2020 25/12/2020 Từ 25/12/2020 đến 28/12/2020 04/01/2021 Từ 25/12/2020 đến 06/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

8 ĐH 0101001110 Marketing ngân hàng Tự luận 18/12/2020 25/12/2020 Từ 25/12/2020 đến 28/12/2020 04/01/2021 Từ 25/12/2020 đến 06/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

9 ĐH 0101001282 Hệ thống điều khiển số Tự luận 21/12/2020 28/12/2020 Từ 28/12/2020 đến 31/12/2020 07/01/2021 Từ 28/12/2020 đến 08/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

10 ĐH 0101001122
Sáng tác mẫu trên phần mềm tin 

học
Trắc nghiệm máy vi tính 21/12/2020 28/12/2020 Từ 28/12/2020 đến 31/12/2020 07/01/2021 Từ 28/12/2020 đến 08/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

11 ĐH 0101001073 Lập trình di động Tự luận 22/12/2020 28/12/2020 Từ 28/12/2020 đến 31/12/2020 07/01/2021 Từ 28/12/2020 đến 08/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

12
ĐH 0101001035 Quản trị chuỗi cung ứng Tự luận 22/12/2020 28/12/2020 Từ 28/12/2020 đến 31/12/2020 07/01/2021 Từ 28/12/2020 đến 08/01/2021 11/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

13 ĐH 0101000574
Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam
Tự luận 23/12/2020 30/12/2020 Từ 30/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 30/12/2020 đến 11/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021 ĐH khóa 11

14 ĐH
0101001003 Kế toán quản trị 2 Tự luận 23/12/2020 30/12/2020 Từ 30/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 30/12/2020 đến 11/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

15 ĐH
0101001303 Quản trị Ngân hàng thương mại Tự luận 23/12/2020 30/12/2020 Từ 30/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 30/12/2020 đến 11/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

16 ĐH 0101001114 Quản trị rủi ro tài chính Tự luận 24/12/2020 31/12/2020 Từ 31/12/2020 đến 04/01/2021 11/01/2021 Từ 31/12/2020 đến 12/01/2021 18/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

17
ĐH 0101000042 Marketing ngành may Tự luận 25/12/2020 04/1/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 19/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

18 ĐH
0101001125 Thiết kế sản phẩm nâng cao Tự luận 25/12/2020 04/1/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 19/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

19 ĐH 0101001113 Tín dụng ngân hàng Tự luận 25/12/2020 04/1/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 19/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

20 ĐH 0101001185
Vi điều khiển ứng dụng trong đo 

lường và điều khiển
Tự luận 25/12/2020 04/1/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 14/01/2021 19/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

21 ĐH 0101001014 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

22 ĐH 0101001082 Cơ sở vẽ và thiết kế trên máy tính Tự luận 27/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

23 ĐH 0101001307
Công nghệ may 4: Xây dựng tài 

liệu kỹ thuật cho mã hàng
Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

24 ĐH 0101000578 Đại số tuyến tính (TCC2) Tự luận 27/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

25 ĐH 0101000112 Hóa học thực phẩm Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

26 ĐH 0101000448 Kế toán tài chính 2 Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

27 ĐH 0101001244 Kỹ thuật nhúng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

28 ĐH 0101000975 Lý thuyết mạch điện 2 Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

29 ĐH 0101000524 Ngân hàng thương mại Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

30 ĐH 0101000122 Phân tích thực phẩm Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

31 ĐH 0101000497 Quản trị nhân lực Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

32 ĐH 0101000586 Quy hoạch tuyến tính (TCĐ4) Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

33 ĐH 0101001308
Thiết kế trang phục 4 (Thiết kế 

mẫu trong may công nghiệp)
Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

34 ĐH 0101000588 Toán giải tích 1 (TCC1) Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

35 ĐH 0101000589 Toán giải tích 2 (TCC3) Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

36 ĐH 0101000591 Vật lý Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

37 ĐH 0101000433 Truyền động thủy lực và khí nén Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

2.2. Hệ đại học



38 ĐH 0101000201 Ứng dụng dữ liệu WEB Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

39 ĐH 0101000729 Xác suất - Thống kê (TCĐ1) Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

40 ĐH 0101000361 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

41 ĐH 0101000175 Nhập môn tin học Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

42 ĐH 410001 Tiếng Anh tăng cường đầu vào DH Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

43 ĐH 0101001231
Tin ứng dụng chuyên ngành công 

nghệ may
Tự luận 27/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Từ 05/01/2021 đến 15/01/2021 19/01/2021 23/01/2021 và 24/01/2021

44 ĐH 0101000159 Công nghệ Java Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

45 ĐH 0101000923 Kế toán doanh nghiệp xây lắp Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

46 ĐH 0101000269 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

47 ĐH 0101000121 Môi trường và con người Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

48 ĐH 0101000564 Kinh tế vi mô Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

49 ĐH 0101000574
Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam
Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

50 ĐH 0101000573 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

51 ĐH 0101000987 Lập trình hướng đối tượng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

52 ĐH 0101001134 Sức bền vật liệu Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

53 ĐH 101000531 Tài chính doanh nghiệp 1 Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

54 ĐH 0101000549 Thuế Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

55 ĐH 0101000969 Tin học văn phòng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

56 ĐH 0101001293 Đầu tư tài chính Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

57 ĐH 0101000968
Hệ thống thông tin đo lường công 

nghiệp
Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

58 ĐH 0101000932 Khai phá dữ liệu Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

59 ĐH 0101000169 Kỹ thuật mô phỏng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

60 ĐH 0101000170 Lập trình .NET Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

61 ĐH 0101001110 Marketing ngân hàng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

62 ĐH 0101000176
Phân tích thiết kế hệ thống hướng 

đối tượng
Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

63 ĐH 0101000949
Phát triển ứng dụng đầu cuối di 

động
Tự luận 27/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

64 ĐH 0101001114 Quản trị rủi ro tài chính Tự luận 27/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

65 ĐH 0101001294 Thẩm định tín dụng Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

66 ĐH 0101001295 Thị trường công cụ phái sinh Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

67 ĐH 0101001296 Trí tuệ nhân tạo Tự luận 26/12/2020 05/1/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

68 ĐH 0101000565 Kinh tế vĩ mô Tự luận 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

69 ĐH 510003 Tiếng Anh tăng cường đầu ra 3 Tự luận 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

70 ĐH 510002 Tiếng Anh tăng cường đầu ra 2 Tự luận 27/12/2020 04/01/2021 Từ 04/01/2021 đến 07/01/2021 14/01/2021 Lớp học cải thiện

71 ĐH 0101000576
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 1
Tự luận 27/12/2020 05/01/2021 Từ 05/01/2021 đến 08/01/2021 15/01/2021 Lớp học cải thiện

72 ĐH 0101001043 Hệ thống thông tin kế toán Tự luận 14/01/2021 21/01/2021 Từ 21/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 21/01/2021 đến 01/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021



73 ĐH 0101001486 Lập trình mạng Tự luận 14/01/2021 21/01/2021 Từ 21/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 21/01/2021 đến 01/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

74 ĐH 0101001548
Lý luận và phương pháp biên 

phiên dịch
Tự luận 14/01/2021 21/01/2021 Từ 21/01/2021 đến 25/01/2021 01/02/2021 Từ 21/01/2021 đến 01/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

75 ĐH 0101001171
Hệ thống điều khiển Điện - khí 

nén và thủy lực
Tự luận 15/01/2021 22/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 26/01/2021 02/02/2021 Từ 22/01/2021 đến 02/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

76 ĐH 0101000280 Máy điện Tự luận 15/01/2021 22/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 26/01/2021 02/02/2021 Từ 22/01/2021 đến 02/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

77 ĐH 0101001257 Thiết kế thời trang Tự luận 15/01/2021 22/01/2021 Từ 22/01/2021 đến 26/01/2021 02/02/2021 Từ 22/01/2021 đến 02/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

78 ĐH 0101001387 Tin ứng dụng trong KDTM Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

79 ĐH 0101001025 Bảo hiểm Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

80 ĐH 0101001534 Cấu tạo vải Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

81 ĐH 0101001100
Chuẩn mực báo cáo tài chính 

quốc tế
Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

82 ĐH 0101001093 Điều khiển truyền động điện Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

83 ĐH 0101001233 Đồ gá Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

84 ĐH 0101001273 Hệ thống cung cấp điện Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

85 ĐH 0101001542
Hệ thống điều khiển khí nén - 

thủy lực
Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

86 ĐH 0101001386 Kỹ thuật số Tự luận 16/01/2021 23/01/2021 Từ 23/01/2021 đến 27/01/2021 03/02/2021 Từ 23/01/2021 đến 03/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

87 ĐH 0101000168 Kỹ thuật lập trình Tự luận 18/01/2021 25/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 28/01/2021 04/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

88 ĐH 0101001245 Kỹ thuật lập trình cỡ nhỏ LOGO Tự luận 18/01/2021 25/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 28/01/2021 04/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

89 ĐH 0101000532 Tài chính doanh nghiệp 2 Tự luận 18/01/2021 25/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 28/01/2021 04/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

90 ĐH 0101000591 Vật lý Tự luận 18/01/2021 25/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 28/01/2021 04/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

91 ĐH 0101000576
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 1
Tự luận 19/01/2021 25/01/2021 Từ 25/01/2021 đến 28/01/2021 04/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

92 ĐH 0101000156 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tự luận 19/01/2021 26/01/2021 Từ 26/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

93 ĐH 0101001409 Cơ kỹ thuật - Vẽ kỹ thuật Tự luận 19/01/2021 26/01/2021 Từ 26/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

94 ĐH 0101001388 Quản trị tài chính trong DNTM Tự luận 19/01/2021 26/01/2021 Từ 26/01/2021 đến 29/01/2021 05/02/2021 Từ 26/01/2021 đến 05/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

95 ĐH 0101000032 Công nghệ và thiết bị nhuộm Tự luận 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 30/01/2021 06/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

96 ĐH 0101001549
Phân tích và thiết kế mạng máy 

tính
Tự luận 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 30/01/2021 06/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

97 ĐH 0101000083 Thuốc nhuộm và chất trợ hoá học Tự luận 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 30/01/2021 06/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

98 ĐH 0101000197 Tin cơ sở Tự luận 20/01/2021 27/01/2021 Từ 27/01/2021 đến 30/01/2021 06/02/2021 Từ 27/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

99 ĐH 0101000656 Điện tử công suất và ứng dụng Tự luận 21/01/2021 28/01/2021 Từ 28/01/2021 đến 01/02/2021 06/02/2021 Từ 28/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

100 ĐH 0101001090 Trang bị điện 1 Tự luận 21/01/2021 28/01/2021 Từ 28/01/2021 đến 01/02/2021 06/02/2021 Từ 28/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

101 ĐH 0101000449 Kế toán tài chính 3 Tự luận 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

102 ĐH 0101000562 Kinh tế lượng Tự luận 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

103 ĐH 0101001124 Thiết kế dây chuyền kéo sợi Tự luận 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

104 ĐH 0101001126 Thiết kế trang phục 3 Tự luận 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

105 ĐH 0101000549 Thuế Tự luận 22/01/2021 29/01/2021 Từ 29/01/2021 đến 02/02/2021 06/02/2021 Từ 29/01/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

106 ĐH 0101001508 Điều khiển quá trình Tự luận 23/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021 ĐH khóa 12

107 ĐH 0101001397 Ngữ âm thực hành Tự luận 23/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

108 ĐH 0101001096
Trang bị điện cho các máy công 

nghiệp
Tự luận 23/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021



109
ĐH

0101000126 Sinh học Tự luận 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

110 ĐH 0101001056
An toàn công nghiệp và môi 

trường
Tự luận 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

111 ĐH 0101000574
Đường lối cách mạng Đảng Cộng 

sản Việt nam
Tự luận 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021 ĐH khóa 12

112 ĐH 0101001221 Kỹ thuật điện tử Tự luận 25/01/2021 01/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 01/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021 DHDT13

113 ĐH 0101001554 Dẫn luận ngôn ngữ học Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

114 ĐH 0101001099 Điện tử tương tự - số Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

115 ĐH 0101000987 Lập trình hướng đối tượng Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

116 ĐH 0101001546 Nghe 3 Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

117 ĐH 0101001423 Quản lý quan hệ khách hàng Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

118 ĐH 0101000531 Tài chính doanh nghiệp 1 Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

119 ĐH 0101000969 Tin học văn phòng Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

120 ĐH 0101001105
Tin ứng dụng ngành quản trị 

kinh doanh
Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

121 ĐH 0101001089 Truyền động điện Tự luận 26/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

122 ĐH 0101001119

Công nghệ may 3: CN may lắp 

các sản phẩm may mặc dạng sơ 

đồ hình cây

Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

123 ĐH 0101001385
Công nghệ và thiết bị dệt vải dệt 

thoi
Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

124 ĐH 0101000577
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác- Lênin 2
Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

125 ĐH 0101001553 Ngữ pháp 1 Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

126 ĐH 0101001200
Kỹ năng giải quyết vấn đề và 

làm việc nhóm
Tự luận 27/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

127 ĐH 0101001547 Nói 3 Vấn đáp 28/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

128 ĐH 0101001389
Phân tích hoạt động kinh doanh 

trong DNTM
Tự luận 28/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

129 ĐH 0101000970 Quản trị tài chính Tự luận 28/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

130 ĐH 0101000571 Tiếng Việt thực hành Tự luận 28/01/2021 02/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 04/02/2021 06/02/2021 Từ 02/02/2021 đến 10/02/2021 25/02/2021 27/02/2021 và 28/02/2021

131 ĐH 0101001552 Lý thuyết mạch điện Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

132 ĐH 0101000275 Lý thuyết mạch điện tử Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

133 ĐH 0101001402 Nhập môn Cơ điện tử Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

134 ĐH 0101001264 Quy hoạch tuyến tính Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

135 ĐH 0101001134 Sức bền vật liệu Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

136 ĐH 0101001142 Thiết kế trang phục 1 Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

137 ĐH 0101001535 Triết học Mac-Lênin Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

138 ĐH 0101001139 Trường điện từ và anten Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

139 ĐH 0101001405 Vật liệu dệt Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

140 ĐH 0101000092 Vẽ mỹ thuật ngành may Tự luận 29/01/2021 04/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 06/02/2021 25/02/2021 Từ 04/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

141 ĐH 0101001202 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

142 ĐH 0101001401 Hóa phân tích Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

143 ĐH 0101000446 Kế toán tài chính Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021



144 ĐH 0101001097 Kỹ thuật robot Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

145 ĐH 0101001337 Luật thương mại Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

146 ĐH 0101001544 Trang bị điện Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

147 ĐH 0101000436 Vẽ kỹ thuật Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

148 ĐH 0101001102 Xác suất thống kê Tự luận 30/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

149 ĐH 0101000447 Kế toán tài chính 1 Tự luận 31/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

150 ĐH 0101001545 Tiếng Trung 1 Tự luận 31/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

151 ĐH 0101000936
Phân tích và thiết kế các hệ 

thống thông tin
Tự luận 31/01/2021 05/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 07/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

152 ĐH 0101001053 Đại số tuyến tính Tự luận 01/02/2021 06/02/2021 Từ 06/02/2021 đến 22/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

153 ĐH 0101000573 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tự luận 01/02/2021 06/02/2021 Từ 06/02/2021 đến 22/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

154 ĐH 0101000564 Kinh tế vi mô Tự luận 02/02/2021 06/02/2021 Từ 06/02/2021 đến 22/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021

155 ĐH 0101001103 Toán giải tích Tự luận 02/02/2021 06/02/2021 Từ 06/02/2021 đến 22/02/2021 25/02/2021 Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021 03/03/2021 06/03/2021 và 07/03/2021


